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BẢNG CHẤM ĐIỂM

HỘI THI “VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP”

NĂM HỌC 2017-2018
******
GIÁM  KHẢO...................................................

	TT
	Họ và tên
	Lớp
	NỘI DUNG CHẤM ĐIỂM ( thang điểm 10)
	Tổng điểm
	Ghi chú

	
	
	
	Bố cục trình bày các mục trong từng môn học 
	Mục trình bày vở , giữ gìn vở sạch sẽ
	Mục trình bày chữ đẹp
	Chính tả các

 môn học
	Chép đoạn văn
	Số lượng vở qui định

(10 quyển)
	
	

	
	
	
	Hệ Số 3
	Hệ Số 3
	Hệ Số 2
	Hệ Số 2
	Hệ Số 1
	Hệ Số 1
	
	

	1
	Nguyễn Thị Yến Vy
	6/1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hồ Thị Phương Lệ
	6/1
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hồ Thị Thi
	6/1
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Thị Quýnh
	6/1
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Hồ Thị Phương Anh
	7/1
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Thị Thuế
	7/1
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Ng. T. Hoa Phượng
	7/1
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Đinh Thị Bảo Thùy
	7/1
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Đinh Thị Kiêm Anh
	7/2
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Thị Luyến
	7/2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Hồ Thị Khuyến
	7/2
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Hồ Thị Mính
	7/2
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Thị Duyên
	8/1
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Hồ Thị Mai Điền
	8/1
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Trần Thị Phương Ly
	8/1
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Hồ Thị Yến Ly
	8/1
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Hồ Thị Mai Luyến
	9/1
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Hồ Thị Thủy
	9/1
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Hồ Minh Tuân
	9/1
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Đinh Thị Thịnh
	9/1
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC
	20 HS
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                T/M BTC
                                                                                        Nguyễn Văn Hiếu
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BẢNG TỔNG HỢP- XẾP LOẠI HỘI THI “VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP”

NĂM HỌC 2017-2018
******

	TT
	Họ và tên
	Lớp
	GK 1
	GK 2
	Tổng điểm 2 GK
	Xếp loại
	Ghi chú
	

	1
	Nguyễn Thị Yến Vy
	6/1
	
	
	
	
	 
	

	2
	Hồ Thị Phương Lệ
	6/1
	
	
	
	
	 
	

	3
	Hồ Thị Thi
	6/1
	
	
	
	
	 
	

	4
	Nguyễn Thị Quýnh
	6/1
	
	
	
	
	 
	

	5
	Hồ Thị Phương Anh
	7/1
	
	
	
	
	 
	

	6
	Nguyễn Thị Thuế
	7/1
	
	
	
	
	 
	

	7
	Ng. T. Hoa Phượng
	7/1
	
	
	
	
	 
	

	8
	Đinh Thị Bảo Thùy
	7/1
	
	
	
	
	 
	

	9
	Đinh Thị Kiêm Anh
	7/2
	
	
	
	
	 
	

	10
	Nguyễn Thị Luyến
	7/2
	
	
	
	
	 
	

	11
	Hồ Thị Khuyến
	7/2
	
	
	
	
	 
	

	12
	Hồ Thị Mính
	7/2
	
	
	
	
	 
	

	13
	Nguyễn Thị Duyên
	8/1
	
	
	
	
	 
	

	14
	Hồ Thị Mai Điền
	8/1
	
	
	
	
	 
	

	15
	Trần Thị Phương Ly
	8/1
	
	
	
	
	 
	

	16
	Hồ Thị Yến Ly
	8/1
	
	
	
	
	 
	

	17
	Hồ Thị Mai Luyến
	9/1
	
	
	
	
	 
	

	18
	Hồ Thị Thủy
	9/1
	
	
	
	
	 
	

	19
	Hồ Minh Tuân
	9/1
	
	
	
	
	 
	

	20
	Đinh Thị Thịnh
	9/1
	
	
	
	
	 
	

	TC
	20 học sinh 
	 
	
	
	
	
	 
	


  * Giải cá nhân:

              -  1 Giải nhất : Em                                  Lớp
              -  1 Giải nhì :   Em                                  Lớp
              -  1 Giải ba:     Em                                  Lớp
              -  2 Giải KK:  Em                                  Lớp, Em                                  Lớp
  * Giải tập thể:                       
              - 1 giải nhất: Tập thể lớp …..
                    BAN TỔ CHỨC                                                   THƯ KÝ
